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STT Số PTN 
Ngày nhận 

Hẹn trả 
Tên hồ sơ 

Công dân  

tổ chức 
Địa chỉ Ngày trả Người nhận  

        
1 23.00889 28/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC DUNG VỸ DẠ 28/04/2023  

2 23.00890 28/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HUỲNH DỄ VỸ DẠ 28/04/2023  

3 23.00888 28/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỢP ĐỒNG 

(ANH HÙNG) 
VỸ DẠ 28/04/2023  

4 23.00885 28/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VÕ VĂN KINH VỸ DẠ 28/04/2023  

5 23.00887 28/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

ÁNH NGUYỆT 
VỸ DẠ 28/04/2023  

6 23.00886 28/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRÀ MY VỸ DẠ 28/04/2023  

7 23.00870 26/04/2023 

04/05/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Huỳnh Thị Kiều 

Mơ 
07/17 Hàn Mạc Tử, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

28/04/2023  

8 23.00711 07/04/2023 

10/05/2023 
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông 

Nguyễn Văn Phú (NCT) 
Nguyễn Văn Phú 28/5/40 Nguyễn Sinh 

Cung, Phường Vỹ Dạ, 

28/04/2023  



 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 
9 23.00881 27/04/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Lê Văn Minh , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

28/04/2023  

10 23.00883 27/04/2023 Thủ tục đăng ký khai tử Đào Thị Kính , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

27/04/2023  

11 23.00884 27/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

Nguyễn Thị Nên VỸ DẠ 27/04/2023  

12 23.00880 27/04/2023 

28/04/2023 
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch HỒ THỊ NI NA 28B/22 ƯNG BÌNH, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

27/04/2023  

13 23.00879 27/04/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Nguyễn Văn 

Nghĩa 
tổ 17 KV6 Vỹ Dạ, TP 

Huế, Thừa Thiên Huế, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

27/04/2023  

14 23.00882 27/04/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Phạm Tài Quang , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

27/04/2023  

15 23.00878 27/04/2023 

05/05/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Thị liễu 74/7 ung bình, Phường Vỹ 

Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

27/04/2023  

16 23.00876 26/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRÂM VỸ DẠ 26/04/2023  

17 23.00871 26/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THÙY LINH VỸ DẠ 26/04/2023  

18 23.00874 26/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY TNHH 

NĂNG LƯỢNG 

MÔI TRƯỜNG 

EB (THỪA 

THIÊN HUẾ) 

PHÚ SƠN, HƯƠNG 

THỦY 
26/04/2023  



 

19 23.00872 26/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC TRÂM VỸ DẠ 26/04/2023  

20 23.00873 26/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH THIỆN VỸ DẠ 26/04/2023  

21 23.00875 26/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THÙY NHUNG VỸ DẠ 26/04/2023  

22 23.00877 26/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THẤT THÔNG VỸ DẠ 26/04/2023  

23 23.00736 10/04/2023 

11/05/2023 
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông 

Lê Hữu Lợi 
Lê Hữu Lợi 88/152/7 Ưng Bình, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

26/04/2023  

24 23.00502 20/03/2023 

04/05/2023 
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất lần đầu 

Trần Thị Tám 

(ĐDTK) 
03/12/10 Lâm Hoằng 26/04/2023  

25 23.00503 20/03/2023 

04/05/2023 
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất lần đầu 

Trần Thị Tám 

(ĐDTK) 
16 Kiệt 10 Lâm Hoằng 26/04/2023  

26 23.00737 10/04/2023 

11/05/2023 
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông 

Nguyễn Văn Trung 
Nguyễn Văn 

Trung 
13/13 Hàn Mặc Tử, tổ 1, 

phường Vỹ Dạ, Huế 
26/04/2023  

27 23.00748 11/04/2023 

12/05/2023 
Điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà 

Lê Thị Tám 
Lê Thị Tám 27/162 Nguyễn Sinh 

Cung, Phường Vỹ Dạ, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

26/04/2023  

28 23.00869 25/04/2023 

28/04/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Sáu , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

26/04/2023  

29 23.00730 10/04/2023 

11/05/2023 
Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc người khuyết 

tật đặc biệt nặng đối với bà Lê Thị Xuân 
Lê Thị Xuân 6/187 Nguyễn Sinh Cung, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

25/04/2023  

30 23.00735 10/04/2023 

11/05/2023 
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 

Tống Lê Anh Kiệt 
Tống Lê Anh Kiệt 89 Hàn Mặc Tử, tổ 7, 

phường Vỹ Dạ, thành phố 

25/04/2023  



 

Huế 
31 23.00729 10/04/2023 

11/05/2023 
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà 

Nguyễn Thị Tường (NCT) 
Nguyễn Thị 

Tường 
88/7 Ưng Bình, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

25/04/2023  

32 23.00717 10/04/2023 

11/05/2023 
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông 

Nguyễn Văn Đăng (NCT) 
Nguyễn Văn Đăng 1/83/7 Ưng Bình, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

25/04/2023  

33 23.00716 10/04/2023 

11/05/2023 
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông 

Nguyễn Văn Đợi (NCT) 
Nguyễn Văn Đợi 21/131 Hàn Mặc Tử, tổ 7, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

25/04/2023  

34 23.00760 11/04/2023 

12/05/2023 
Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối 

với bà Lê Thị Trác Như 
Lê Thị Trác Như 20/115 Hàn Mặc Tử, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

25/04/2023  

35 23.00761 11/04/2023 

12/05/2023 
Thực hiện điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng 

đối với bà Lê Thị Thơm 
Lê Thị Thơm 17/131 Hàn Mặc Tử, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

25/04/2023  

36 23.00867 25/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

vMINH TRÍ VỸ DẠ 25/04/2023  

37 23.00868 25/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

hiền VỸ DẠ 25/04/2023  

38 23.00864 25/04/2023 

28/04/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phan thị kiều trinh 58 tùng thiện vương, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

25/04/2023  

39 23.00866 25/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

nguyễn thị thắm VỸ DẠ 25/04/2023  

40 23.00865 25/04/2023 

28/04/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN THỊ 

QUỲNH ANH 
42 PHẠM VĂN ĐỒNG, , 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

25/04/2023  

41 23.00863 25/04/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh nguyenduyphuc 17/29/7, Phường Vỹ Dạ, 25/04/2023  



 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 
42 23.00860 25/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HUỲNH THỊ 

HẠNH 
VỸ DẠ 25/04/2023  

43 23.00859 25/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HIỀN VỸ DẠ 25/04/2023  

44 23.00861 25/04/2023 

28/04/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân LÊ THỊ HOÀNG 

NGÂN 
, Tỉnh Thừa Thiên Huế 25/04/2023  

45 23.00858 25/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

DUY MẠNH VỸ DẠ 25/04/2023  

46 23.00862 25/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC HẢI VỸ DẠ 25/04/2023  

47 23.00857 24/04/2023 

04/05/2023 
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Huỳnh Văn Thắng , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

25/04/2023  

48 23.00853 22/04/2023 

27/04/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Đặng Hoài Nam 45 Hà Huy Giáp, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

22/04/2023  

49 23.00855 22/04/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Đào Thị Huệ tổ 5, Phường Vỹ Dạ, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

22/04/2023  

50 23.00856 22/04/2023 

27/04/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Phan Nguyễn 

Thanh Nguyên 
31 Hồng Khẳng, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

22/04/2023  

51 23.00854 22/04/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Lê Hữu Huy 5/7/4 thanh tịnh, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

22/04/2023  

52 23.00851 21/04/2023 

21/04/2023 
Thủ tục đăng ký khai tử Phạm Chí Thành 5/54, kiệt 7, đường Ưng 

Bình, Phường Vỹ Dạ, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

21/04/2023  

53 23.00852 21/04/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Nguyễn Đức Minh 

Phúc 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

21/04/2023  



 

Huế 
54 23.00622 31/03/2023 

09/05/2023 
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Phan 

Đình Hậu 
Nguyễn Thái 

Trọng 
15 Cao Xuân Huy, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

21/04/2023 Nguyễn Thái Trọng 

55 23.00623 31/03/2023 

09/05/2023 
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Phan 

Hữu Thuyền 
Nguyễn Thái 

Trọng 
15 Cao Xuân Huy, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

21/04/2023 Nguyễn Thái Trọng 

56 23.00845 21/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

: MỸ TRANG VỸ DẠ 21/04/2023  

57 23.00844 21/04/2023 

26/04/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hoàng Thị Thu 

An 
4/312 Nguyễn Sinh Cung, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

21/04/2023  

58 23.00846 21/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

GIANG 
VỸ DẠ 21/04/2023  

59 23.00847 21/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRUNG TÂM 

QUAN TRẮC 

TÀI NGUYÊN 

VÀ MÔI 

TRƯỜNG 

VỸ DẠ 21/04/2023  

60 23.00849 21/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BẢO NGỌC VỸ DẠ 21/04/2023  

61 23.00848 21/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUÝ SƠN VỸ DẠ 21/04/2023  

62 23.00850 21/04/2023 

24/04/2023 
Thủ tục đăng ký kết hôn nguyễn viết long 12 kiệt 37 hàn mặc tử,tổ 

dân phố 2,phường vĩ 

dạ,tp.huế,TT Huế, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

21/04/2023  

63 22.00966 29/08/2022 

10/03/2023 
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

Lê Bá - Phan Thị 

Hạnh 
69 Cao Xuân Dục, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

20/04/2023 Lê Bá - Phan Thị 

Hạnh 



 

gắn liền với đất lần đầu Tỉnh Thừa Thiên Huế 
64 23.00842 19/04/2023 

05/06/2023 
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất lần đầu 

CHẾ TRỌNG 

HÙNG- LÊ THỊ 

THANH LAN 

161 Hàn Mặc Tử, phường 

Vỹ Dạ 
20/04/2023 Thành phố Huế 

65 23.00381 21/02/2023 

04/04/2023 
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất lần đầu 

Hoàng Thành - 

Đặng Thị Mai 
60 Nguyễn Sinh Cung, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

19/04/2023 Hoàng Thành - 

Đặng Thị Mai 

66 23.00835 19/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC ÁNH VỸ DẠ 19/04/2023  

67 23.00834 19/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỮU TRUNG VỸ DẠ 19/04/2023  

68 23.00833 19/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI 

LỘC MAI 

VỸ DẠ 19/04/2023  

69 23.00836 19/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC PHỐ VỸ DẠ 19/04/2023  

70 23.00839 19/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

PHÚC 
VỸ DẠ 19/04/2023  

71 23.00840 19/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN XÂY 

DỰNG GIAO 

THÔNG THỪA 

THIÊN HUẾ 

VỸ DẠ 19/04/2023  

72 23.00838 19/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

A THỊNH VỸ DẠ 19/04/2023  

73 23.00837 19/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHAN THỊ 

THẢO 
VỸ DẠ 19/04/2023  

74 23.00829 19/04/2023 

20/04/2023 
Thủ tục đăng ký kết hôn Đào Duy Phước 24/10 Lâm Hoằng, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

19/04/2023  



 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 
75 23.00832 19/04/2023 

24/04/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Văn Khắc Hùng , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

19/04/2023  

76 23.00831 19/04/2023 

24/04/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN ĐÌNH 

BÌNH 
TỔ 7 KHU VỰC 5A,, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

19/04/2023  

77 23.00828 19/04/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Tỗng Mỹ Linh , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

19/04/2023  

78 23.00823 18/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THU HẢO VỸ DẠ 18/04/2023  

79 23.00822 18/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HẰNG VỸ DẠ 18/04/2023  

80 23.00825 18/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH VỸ VỸ DẠ 18/04/2023  

81 23.00824 18/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRỌNG NHÂN VỸ DẠ 18/04/2023  

82 23.00816 18/04/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh hồ văn mẫn , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

18/04/2023  

83 23.00817 18/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG MINH 

LỢI 
VỸ DẠ 18/04/2023  

84 23.00819 18/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐÌNH THẮNG VỸ DẠ 18/04/2023  

85 23.00826 18/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MỸ HẠNH VỸ DẠ 18/04/2023  

86 23.00821 18/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, ĐÌNH CHÍNH VỸ DẠ 18/04/2023  



 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
87 23.00820 18/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH TRÍ VỸ DẠ 18/04/2023  

88 23.00818 18/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC ÁNH VỸ DẠ 18/04/2023  

89 23.00768 12/04/2023 

19/04/2023 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội 
Tôn Nữ Tuyết Mai 141 Phan Văn Trường, tổ 

9, phường Vỹ Dạ, thành 

phố Huế 

18/04/2023 Anh Thư 

90 21.00604 03/12/2021 

17/02/2022 
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất lần đầu 

Nguyễn Sự - 

Nguyễn Thị 

Hoàng 

27 Tố Hữu, Phường Phú 

Hội, Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

18/04/2023 Nguyễn Sự - 

Nguyễn Thị Hoàng 

91 22.00129 21/04/2022 

02/11/2022 
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất lần đầu 

Chùa làng Tuệ Dạ 12 kiệt 10 Lâm Hoằng, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

18/04/2023 Đinh Văn Thạnh 

92 23.00804 17/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUỲNH VỸ DẠ 17/04/2023  

93 23.00800 14/04/2023 

19/04/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Văn 

Trường 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

17/04/2023  

94 23.00802 17/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

KIM HƯƠNG VỸ DẠ 17/04/2023  

95 23.00805 17/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THỐNG, THI VỸ DẠ 17/04/2023  

96 23.00803 17/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CHÍ THÀNH VỸ DẠ 17/04/2023  

97 23.00813 17/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUỲNH VỸ DẠ 17/04/2023  

98 23.00812 17/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, TUẤN ANH VỸ DẠ 17/04/2023  



 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
99 23.00808 17/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỮU HỘI VỸ DẠ 17/04/2023  

100 23.00809 17/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG VIỆT 

HÙNG 
VỸ DẠ 17/04/2023  

101 23.00814 17/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN XÂY 

DỰNG TRƯỜNG 

PHÚ 

VỸ DẠ 17/04/2023  

102 23.00811 17/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THỦY 

ĐIỆN TRƯỜNG 

PHÚ 

VỸ DẠ 17/04/2023  

103 23.00810 17/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BẢO PHƯƠNG VỸ DẠ 17/04/2023  

104 23.00807 17/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THANH MINH VỸ DẠ 17/04/2023  

105 23.00806 17/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VÕ THỊ HUYỀN VỸ DẠ 17/04/2023  

106 23.00714 10/04/2023 

17/04/2023 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội 
Võ Văn Hoài 194 Nguyễn Sinh Cung, tổ 

5, phường Vỹ Dạ, Huế 
14/04/2023  

107 23.00801 14/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY 

TNHHMTV ĐẦU 

TƯ THƯƠNG 

MẠI VẬN TẢI 

PHONG BÌNH 

VỸ DẠ 14/04/2023  

108 23.00797 14/04/2023 

19/04/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Thị Như 

Quỳnh 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

14/04/2023  

109 23.00798 14/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

TRƯỜNG CAO 

ĐẲNG DU LỊCH 

VỸ DẠ 14/04/2023  



 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HUẾ 
110 23.00799 14/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN HÙNG VỸ DẠ 14/04/2023  

111 23.00795 14/04/2023 

19/04/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân BÙI THẠNH , Tỉnh Thừa Thiên Huế 14/04/2023  

112 23.00793 14/04/2023 

17/04/2023 
Thủ tục đăng ký kết hôn Nguyễn Quốc Tới , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

14/04/2023  

113 23.00794 14/04/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Ngô Thị Ngọc 

Ánh 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

14/04/2023  

114 23.00792 14/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THANH XUÂN VỸ DẠ 14/04/2023  

115 23.00791 14/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG THỊ 

MÃI 
VỸ DẠ 14/04/2023  

116 23.00778 13/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG ĐÔNG VỸ DẠ 13/04/2023  

117 23.00779 13/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THÙY ĐAN VỸ DẠ 13/04/2023  

118 23.00780 13/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒ VIẾT 

CƯỜNG 
VỸ DẠ 13/04/2023  

119 23.00781 13/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

A THỊNH VỸ DẠ 13/04/2023  

120 23.00782 13/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

KHẢ NHI VỸ DẠ 13/04/2023  

121 23.00785 13/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC HÓA VỸ DẠ 13/04/2023  

122 23.00783 13/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, CÔNG TY TNHH VỸ DẠ 13/04/2023  



 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
MAI LINH HUẾ 

123 23.00784 13/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY TNHH 

THIÊN THỆ 
VỸ DẠ 13/04/2023  

124 23.00786 13/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUỲNH 

NGUYÊN 
VỸ DẠ 13/04/2023  

125 23.00788 13/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH TÚ VỸ DẠ 13/04/2023  

126 23.00787 13/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THU THỦY VỸ DẠ 13/04/2023  

127 23.00789 13/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THU THỦY VỸ DẠ 13/04/2023  

128 23.00501 20/03/2023 

17/04/2023 
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp 

giấy xác nhận khuyết tật 
Tôn Thất Hổ 12/187 Nguyễn Sinh 

Cung, Phường Vỹ Dạ, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

13/04/2023  

129 23.00674 06/04/2023 

13/04/2023 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội 
Trần Thị Thương 14/13 Ưng Bình, tổ 13, 

phường Vỹ Dạ, thành phố 

Huế 

12/04/2023  

130 23.00777 12/04/2023 

17/04/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân TRẦN THỊ GIA 

HOÀ 
, , , Tỉnh Thừa Thiên Huế 12/04/2023  

131 23.00769 12/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN HÒA VỸ DẠ 12/04/2023  

132 23.00770 12/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN HUY VỸ DẠ 12/04/2023  

133 23.00772 12/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRƯƠNG THỊ 

HÀ 
VỸ DẠ 12/04/2023  

134 23.00774 12/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

DNTN KHÁCH 

SẠN HỒNG 

VỸ DẠ 12/04/2023  



 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận THIỆN 
135 23.00771 12/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUÝ TIÊN VỸ DẠ 12/04/2023  

136 23.00773 12/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

XUÂN TRANG VỸ DẠ 12/04/2023  

137 23.00775 12/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THANH NHÀN VỸ DẠ 12/04/2023  

138 23.00776 12/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ANH THƯ VỸ DẠ 12/04/2023  

139 23.00765 11/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯƠNG HÀ VỸ DẠ 11/04/2023  

140 23.00767 11/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY CP TƯ 

VẤN ĐẦU TƯ 

HOÀNG PHÁT 

VỸ DẠ 11/04/2023  

141 23.00766 11/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MỸ LINH VỸ DẠ 11/04/2023  

142 23.00764 11/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

DUYÊN VỸ DẠ 11/04/2023  

143 23.00762 11/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

KIM THỦY VỸ DẠ 11/04/2023  

144 23.00763 11/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NHÃ UYÊN VỸ DẠ 11/04/2023  

145 23.00759 11/04/2023 

12/05/2023 
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông 

Nguyễn Văn Trung 
Nguyễn Văn 

Trung 
13/13 Hàn Mặc Tử, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

11/04/2023  

146 23.00758 11/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

BẢO NGỌC VỸ DẠ 11/04/2023  



 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
147 23.00757 11/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THU THỦY VỸ DẠ 11/04/2023  

148 23.00756 11/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CHIÊU DƯƠNG VỸ DẠ 11/04/2023  

149 23.00754 11/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

DẠ THANH VỸ DẠ 11/04/2023  

150 23.00750 11/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN XÂY 

DỰNG GIAO 

THÔNG THỪA 

THIÊN HUẾ 

VỸ DẠ 11/04/2023  

151 23.00755 11/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THƯƠNG VỸ DẠ 11/04/2023  

152 23.00753 11/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

PHỤNG 
VỸ DẠ 11/04/2023  

153 23.00752 11/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHAN THỊ XÍ VỸ DẠ 11/04/2023  

154 23.00751 11/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LƯƠNG THỊ 

THANH XUÂN 
VỸ DẠ 11/04/2023  

155 23.00749 11/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BAN QUẢN LÝ 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG 

KHU VỰC KHU 

KINH TẾ, CÔNG 

NGHIỆP 

PHÚ LỘC 11/04/2023  

156 23.00731 10/04/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Nguyễn Thị Diệu 

Hiền 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

10/04/2023  

157 23.00742 10/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, NGUYỄN ĐĂNG vỹ dạ 10/04/2023  



 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
ĐỨC 

158 23.00740 10/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐỨC TRÍ vỹ dạ 10/04/2023  

159 23.00738 10/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHÚC LIÊN vỹ dạ 10/04/2023  

160 23.00739 10/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN VẢM vỹ dạ 10/04/2023  

161 23.00741 10/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THÀNH TÍNH vỹ dạ 10/04/2023  

162 23.00744 10/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG THẢO 
VỸ DẠ 10/04/2023  

163 23.00747 10/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MAI HOA vỹ dạ 10/04/2023  

164 23.00743 10/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BQL DỰ ÁN 

XÂY DỰNG 

KHU VỰC KHU 

KINH TẾ, CÔNG 

NGHIỆP 

vỹ dạ 10/04/2023  

165 23.00746 10/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HUY HOÀNG vỹ dạ 10/04/2023  

166 23.00745 10/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TÔN THẤT 

DŨNG 
vỹ dạ 10/04/2023  

167 23.00733 10/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NHƯ QUỲNH VỸ DẠ 10/04/2023  

168 23.00734 10/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒ THỊ CHÍN VỸ DẠ 10/04/2023  



 

169 23.00725 10/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HẢI SÂM VỸ DẠ 10/04/2023  

170 23.00721 10/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HƯNG THỊNH VỸ DẠ 10/04/2023  

171 23.00726 10/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ANH THƯ VỸ DẠ 10/04/2023  

172 23.00722 10/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ KIÊN VỸ DẠ 10/04/2023  

173 23.00723 10/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BQL DỰ ÁN 

XÂY DỰNG 

KHU VỰC KHU 

KINH TẾ, CÔNG 

NGHIỆP 

PHÚ LỘC 10/04/2023  

174 23.00718 10/04/2023 

11/04/2023 
Thủ tục đăng ký kết hôn LƯƠNG THỊ ÁI 

NHI 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

10/04/2023  

175 23.00724 10/04/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Lương Viết Duy , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

10/04/2023  

176 23.00720 10/04/2023 

11/04/2023 
Thủ tục đăng ký kết hôn Huỳnh Viết Tiến , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

10/04/2023  

177 23.00719 10/04/2023 

11/04/2023 
Thủ tục đăng ký kết hôn Nguyễn Văn 

Cường 
3 kiệt 185 nguyễn sinh 

cung, Phường Vỹ Dạ, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

10/04/2023  

178 23.00715 10/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BẢO QUỐC VỸ DẠ 10/04/2023  

179 23.00727 10/04/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh trần thị thuý nhi 11 kiệt 4 đường ưng bình 

vỹ dạ, Phường Vỹ Dạ, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

10/04/2023  



 

180 23.00728 10/04/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Hồ Võ Thị Như 

Mai 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

10/04/2023  

181 23.00562 27/03/2023 

24/04/2023 
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp 

giấy xác nhận khuyết tật 
Nguyễn Thị Chắc 65 Hàn Mặc Tử, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

10/04/2023  

182 23.00709 07/04/2023 

12/04/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân BÙI BÉ , Tỉnh Thừa Thiên Huế 07/04/2023  

183 23.00710 07/04/2023 Thủ tục đăng ký khai tử Trần Văn Nguyên , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

07/04/2023  

184 23.00713 07/04/2023 Thủ tục đăng ký khai tử Dương Thị Thanh 

Tân 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

07/04/2023  

185 23.00712 07/04/2023 

12/04/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Cao Thị Ánh Vân , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

07/04/2023  

186 23.00538 24/03/2023 

21/04/2023 
Xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận 

khuyết tật đối với ông Nguyễn Văn Trung 
Nguyễn Văn 

Trung 
13/13 Hàn Mặc Tử, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

07/04/2023  

187 23.00545 27/03/2023 

24/04/2023 
Xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác 

nhận khuyết tật 
Lê Hữu Lợi 88/152/7 Ưng Bình, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

07/04/2023  

188 23.00530 23/03/2023 

20/04/2023 
Xác định  mức độ khuyết tật và cấp giấy xác 

nhận khuyết tật đối với bà Lê Thị Thơm 
Lê Thị Thơm 17/131 Hàn Mặc Tử, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

07/04/2023  

189 23.00539 24/03/2023 

21/04/2023 
Xác định  mức độ khuyết tật và cấp giấy xác 

nhận khuyết tật đối với bà Nguyễn Thị Tiến 
Nguyễn Thị Tiến 147 Nguyễn Sinh Cung, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

07/04/2023  

190 23.00528 22/03/2023 

19/04/2023 
Xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận 

khuyết tật đối với Tống Lê Anh Kiệt 
Tống Lê Anh Kiệt 89 Hàn Mặc Tử, tổ 7, 

phường Vỹ Dạ, thành phố 

Huế 

07/04/2023  

191 23.00524 22/03/2023 Xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận Lê Thị Trác Như 20/115 Hàn Mặc Tử, 07/04/2023  



 

19/04/2023 khuyết tật đối với bà Lê Thị Trác Như Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 
192 23.00704 07/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN VIẾT 

QUỐC 
vỹ dạ 07/04/2023  

193 23.00708 07/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CAO THY vỹ dạ 07/04/2023  

194 23.00707 07/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

DUY HẬU vỹ dạ 07/04/2023  

195 23.00705 07/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BẢO HÂN vỹ dạ 07/04/2023  

196 23.00706 07/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MẠNH HÙNG vỹ dạ 07/04/2023  

197 23.00700 07/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THÚY VỸ DẠ 07/04/2023  

198 23.00703 07/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MAI VĂN TÚ VỸ DẠ 07/04/2023  

199 23.00702 07/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN PHƯƠNG vỹ dạ 07/04/2023  

200 23.00701 07/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ VĂN THẮNG vỹ dạ 07/04/2023  

201 23.00697 06/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN LONG 

NHẬT 
vỹ dạ 07/04/2023  

202 23.00699 06/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TUYẾT LOAN vỹ dạ 07/04/2023  

203 23.00696 06/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, LƯƠNG VIẾT vỹ dạ 07/04/2023  



 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
DUY 

204 23.00698 06/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VƯƠNG THỊ 

THU HẰNG 
vỹ dạ 07/04/2023  

205 23.00624 03/04/2023 

10/04/2023 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội 
Trần Thị Hường 12/9 Hàn Mặc Tử, phường 

Vỹ Dạ, Huế 
07/04/2023  

206 23.00694 06/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG ĐẠT vỹ dạ 07/04/2023  

207 23.00692 06/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ANH ĐỨC vỹ dạ 07/04/2023  

208 23.00695 06/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

DƯƠNG TRUNG 

TÍN 
vỹ dạ 07/04/2023  

209 23.00693 06/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY TNHH 

THÀNH NHÂN 
vỹ dạ 07/04/2023  

210 23.00691 06/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THỊ NGẦN vỹ dạ 07/04/2023  

211 23.00690 06/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

4.000 vỹ dạ 07/04/2023  

212 23.00537 23/03/2023 

09/05/2023 
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất lần đầu 

CHẾ TRỌNG 

HÙNG- LÊ THỊ 

THANH LAN 

161 Hàn Mặc Tử, phường 

Vỹ Dạ 
06/04/2023 Thành phố Huế 

213 23.00675 06/04/2023 

11/04/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Tống Thị Hằng , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

06/04/2023  

214 23.00677 06/04/2023 

11/04/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tôn nữ hà my 67 hàn mặc tử, Phường Vỹ 

Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

06/04/2023  

215 23.00673 06/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

Công ty CP Du 

lịch Đại Bàng 
vỹ dạ 06/04/2023  



 

216 23.00672 06/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

Công Ty TNHH 

MTEC 
Thủy Vân 06/04/2023  

217 23.00679 06/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG ĐẠT VỸ DẠ 06/04/2023  

218 23.00680 06/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY TNHH 

THÀNH NHÂN 
VỸ DẠ 06/04/2023  

219 23.00681 06/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯƠNG THẢO VỸ DẠ 06/04/2023  

220 23.00682 06/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ANH ĐỨC VỸ DẠ 06/04/2023  

221 23.00689 06/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CHÚ THẠNH VỸ DẠ 06/04/2023  

222 23.00685 06/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

DƯƠNG TRUNG 

TÍN 
VỸ DẠ 06/04/2023  

223 23.00688 06/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TUYẾT LOAN VỸ DẠ 06/04/2023  

224 23.00687 06/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VƯƠNG THỊ 

THU HẰNG 
VỸ DẠ 06/04/2023  

225 23.00684 06/04/2023 

11/04/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Mai Văn Tú , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

06/04/2023  

226 23.00686 06/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN LONG 

NHẬT 
VỸ DẠ 06/04/2023  

227 23.00683 06/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THỊ NGẦN VỸ DẠ 06/04/2023  

228 23.00457 16/03/2023 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với NCT Tôn Quốc Cường 310 Nguyễn Sinh Cung, tổ 05/04/2023  



 

13/04/2023 Tôn Quốc Cường 6, phường Vỹ Dạ 
229 23.00668 05/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TÔ THỊ NHƯ Ý vỹ dạ 05/04/2023  

230 23.00669 05/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐĂNG TRÍ vỹ dạ 05/04/2023  

231 23.00666 05/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒ THỊ KIỀU vỹ dạ 05/04/2023  

232 23.00671 05/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ QUANG ÁNH vỹ dạ 05/04/2023  

233 23.00670 05/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VIỆT CHIẾN vỹ dạ 05/04/2023  

234 23.00667 05/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

THANH NHẬT 
vỹ dạ 05/04/2023  

235 23.00664 05/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHAN THỊ 

THỦY TIÊN 
vỹ dạ 05/04/2023  

236 23.00665 05/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BẢO TRUNG vỹ dạ 05/04/2023  

237 23.00663 05/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒ THỦY HÀ vỹ dạ 05/04/2023  

238 23.00659 05/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

hoa vỹ dạ 05/04/2023  

239 23.00662 05/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐINH NHƯ THỌ vỹ dạ 05/04/2023  

240 23.00661 05/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐỖ TRỌNG 

HIẾU 
vỹ dạ 05/04/2023  



 

241 23.00660 05/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

KHA vỹ dạ 05/04/2023  

242 23.00658 05/04/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Dương Trung Tín , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

05/04/2023  

243 23.00655 05/04/2023 

06/04/2023 
Thủ tục đăng ký kết hôn trần thị thuý nhi 11 kiệt 4 đường ưng bình 

vỹ dạ, Phường Vỹ Dạ, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

05/04/2023  

244 23.00657 05/04/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Nguyễn Viết Đại 

Dương 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

05/04/2023  

245 23.00656 05/04/2023 

06/04/2023 
Thủ tục đăng ký kết hôn Đoàn Minh Tuệ 275 Nguyễn Sinh Cung, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

05/04/2023  

246 23.00654 05/04/2023 

10/04/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân HÀ TRƯỜNG ÂN tổ 1, Phường Thủy Dương, 

Thị xã Hương Thủy, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

05/04/2023  

247 23.00653 04/04/2023 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Tôn Nữ Thái Vy , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

05/04/2023  

248 23.00506 21/03/2023 

18/04/2023 
Điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông 

Nguyễn Đình Nhân 
Nguyễn Đình 

Nhân 
19 Tùng Thiện Vương, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

04/04/2023  

249 23.00638 04/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN MẬU 

HỮU 
vỹ dạ 04/04/2023  

250 23.00637 04/04/2023 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Tôn Nữ Thái Vy , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

04/04/2023  

251 23.00641 04/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VƯƠNG QUANG 

HOÀNG 
vỹ dạ 04/04/2023  

252 23.00639 04/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, NGUYỄN ĐÌNH vỹ dạ 04/04/2023  



 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
PHƯỚC 

253 23.00640 04/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRUNG THÔNG vỹ dạ 04/04/2023  

254 23.00644 04/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LỆ CHI vỹ dạ 04/04/2023  

255 23.00643 04/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÝ TRÚC vỹ dạ 04/04/2023  

256 23.00646 04/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN XÂY 

DỰNG GIAO 

THÔNG THỪA 

THIÊN HUẾ 

vỹ dạ 04/04/2023  

257 23.00642 04/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THANH SƠN vỹ dạ 04/04/2023  

258 23.00645 04/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

THƯƠNG 
vỹ dạ 04/04/2023  

259 23.00635 04/04/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh HỒ VĂN THIỆN 18/9/46 Hồ Đắc Di, 

Phường An Cựu, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

04/04/2023  

260 23.00634 04/04/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Phan Văn Mừng 50/126 Phạm Văn Đồng, 

Phường Kim Long, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

04/04/2023  

261 23.00633 04/04/2023 Thủ tục đăng ký khai tử Nguyễn Thị Kim 

Thu 
14/13 Ưng Bình, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

04/04/2023  

262 23.00636 04/04/2023 

05/04/2023 
Thủ tục đăng ký kết hôn HOÀNG VĂN 

NHÂN 
17 Ưng Trí, Phường Vỹ 

Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

04/04/2023  

263 23.00648 04/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, NGUYỄN ANH vỹ dạ 04/04/2023  



 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
QUỐC 

264 23.00647 04/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CHÂU THỊ 

KHÁNH MAI 
vỹ dạ 04/04/2023  

265 23.00650 04/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH TUẤN vỹ dạ 04/04/2023  

266 23.00652 04/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

CẨM VÂN 
vỹ dạ 04/04/2023  

267 23.00649 04/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

KIM NGÂN vỹ dạ 04/04/2023  

268 23.00651 04/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TÔN NỮ DIỆU 

ĐẠT 
vỹ dạ 04/04/2023  

269 23.00567 28/03/2023 

04/04/2023 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội 
Nguyễn Thị Vân 1/169 Hàn Mặc Tử, tổ 8, 

phường Vỹ Dạ, thành phố 

Huế 

04/04/2023 Trần Sĩ Bảo 

270 23.00625 03/04/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh lê thị thu hảo 17/3 xuân thuỷ, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

04/04/2023  

271 23.00631 03/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH TRANG vỹ dạ 03/04/2023  

272 23.00629 03/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

KHÁNH vỹ dạ 03/04/2023  

273 23.00632 03/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

công ty TNHH 

sách và thiết bị 

giáo dục PHƯỚC 

LỘC 

vỹ dạ 03/04/2023  

274 23.00630 03/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THẠNH UYÊN vỹ dạ 03/04/2023  

275 23.00628 03/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, MINH TÚ vỹ dạ 03/04/2023  



 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
276 23.00627 03/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

KIM LOAN vỹ dạ 03/04/2023  

277 23.00626 03/04/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUỐC vỹ dạ 03/04/2023  

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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